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QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Ban hành "Quy định điều kiện của cơ sở đào tạo thuyền viên,

Người lái phương tiện thủy nội địa"

 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004;

Căn cứ nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 34/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Cục trưởng Cục Đường sông Việt

Nam,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật và chuyên môn nghiệp

vụ của các trường, trung tâm đào tạo, bổ túc, bồi dưỡng thuyền viên phương tiện

thủy nội địa.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
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Quy định này áp dụng đối với các trường, trung tâm đào tạo, bổ túc, bồi dưỡng

thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa trong cả nước (sau đây gọi chung là

cơ sở đào tạo).

Chương II

ĐIỀU KIỆN CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO

Mục 1

TIÊU CHUẨN VỀ PHÒNG HỌC, XƯỞNG VÀ KHU VỰC THỰC HÀNH

Điều 3. Tiêu chuẩn chung đối với phòng học

1. Diện tích tối thiểu phải đạt 50m2, định mức chung phải đạt ít nhất 2m2/học sinh.

2. Đủ tiêu chuẩn ánh sáng tự nhiên và có các thiết bị chiếu sáng.

3. Có không gian thông thoáng, xa nơi có tiếng ồn và nơi môi trường bị ô nhiễm.

4. Có đủ trang thiết bị kỹ thuật, mô hình học cụ, đồ dùng giảng dạy theo yêu cầu của

từng môn học.

Điều 4. Tiêu chuẩn riêng đối với các phòng học chuyên môn

1. Phòng học ngoại ngữ: có hệ thống loa, có đài, đầu đĩa phát băng, đĩa ghi âm để

học phát âm và nghe các bài khóa.

2. Phòng học tin học: có ít nhất 5 máy vi tính đang hoạt động, được lắp đặt trên các

bàn chuyên dùng.

3. Phòng học pháp luật về giao thông đường thủy nội địa:

a) Có sa bàn đắp nổi hoặc sơ đồ khu vực luồng điển hình, mô hình các loại báo hiệu

đường thủy nội địa phục vụ cho việc giảng dạy các tình huống khi điều khiển phương

tiện tham gia giao thông;

b) Có các bản vẽ về báo hiệu đường thủy nội địa, bản đồ hệ thống sông ngòi và các

tuyến đường thủy nội địa Việt Nam.

4. Phòng học máy - điện - cơ khí:

a) Có mô hình các chi tiết máy cùng với các bản vẽ chi tiết và sơ đồ hoạt động của

máy, các thiết bị đo lường về thông số máy và cơ khí;

b) Có bảng điện tầu thủy, các thiết bị đo điện.



5. Phòng học điều khiển phương tiện thủy nội địa:

a) Có mô phỏng hoặc tối thiểu là mô hình hệ thống điều khiển;

b) Có đồ dùng, thiết bị để giảng dạy thao tác cơ bản về điều khiển đủ số lượng tối

thiểu và đúng quy cách theo quy định tại Phụ lục số 1.

6. Phòng học thủy nghiệp cơ bản: có các thiết bị, hiện vật phục vụ việc giảng dạy

và học tập đủ số lượng tối thiểu và đúng quy cách theo quy định tại Phụ lục số 2.

Điều 5. Tiêu chuẩn đối với xưởng thực tập

1. Xưởng thực tập qua ban rèn, nguội (đối với các cơ sở đào tạo có chỉ tiêu

dạy nghề cơ bản):

a) Diện tích từ 60m2 trở lên;

b) Các thiết bị được bố trí khoa học, hợp lý, đảm bảo an toàn, thuận tiện cho việc

giảng dạy và học tập, đủ số lượng tối thiểu và đúng quy cách theo quy định tại Phụ

lục số 3.

2. Xưởng thực tập máy - điện - cơ khí:

a) Diện tích từ 60m2 trở lên, các thiết bị được bố trí khoa học, hợp lý, đảm bảo an

toàn, thuận tiện cho việc giảng dạy và học tập;

b) Có các loại máy tầu thủy theo hạng bằng được đào tạo, bổ túc;

c) Có sơ đồ, mô hình hệ thống điện máy tầu và mạng điện trên phương tiện, các

thiết bị điện cần thiết trên phương tiện;

d) Máy công cụ, thiết bị phục vụ việc sửa chữa máy tầu thủy đảm bảo đủ số lượng

tối thiểu và đúng quy cách theo quy định tại Phụ lục số 4.

Điều 6. Tiêu chuẩn đối với khu vực dạy thực hành lái và vận hành máy

1. Có vùng nước để dạy thực hành lái và vận hành máy phương tiện thủy nội địa

được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về giao thông đường thủy nội địa

chấp thuận, có khu vực luồng chạy tầu thuyền được lắp đặt những báo hiệu cần thiết

để học sinh thực tập.

2. Có cầu tầu vĩnh cửu hoặc là đặt tạm thời, có phao giới hạn vùng nước để các

phương tiện thực hành ra vào bến trong các tình huống, có đủ loại cọc bích và đệm


